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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Số: 72/2018/QĐ-PT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI  

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN  

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Với Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

- Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Đình Tiến 

Ông Hoàng Ngọc Thành 

 

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại số 

09/2016/QĐĐC-KDTM ngày 30/9/2016, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã căn 

cứ vào điểm c khoản 1 điều 217, điều 218, 219, điều 271, 273 của Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015 quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về  

“Tranh chấp hợp đồng thuê cửa hàng” giữa: 

Nguyên đơn: Công ty TNHH Thương mại T 

Trụ sở: Số 2B, phố PNT, phường TT, quận ĐĐ, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Phương L - Chức vụ: Giám đốc Công ty 

Địa chỉ nơi cư trú: Số 9b, nghách 310/81, đường NT, phường TL, quận TH, thành 

phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị B 

Địa chỉ nơi cư trú: Số 22D, đường GV, quận ĐĐ, thành phố Hà Nội 

Bị đơn: Công ty Cổ phần Dịch vụ B 

Trụ sở: Số 199, ĐBP, phường 15, quận BT, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Hồng S - Chức vụ: Tổng giám dốc Công ty 

Chi nhánh Trung tâm điện thoại di động C tại Hà Nội 

Địa chỉ: Số 11, phố THĐ, quận HK, thành phố Hà Nội 
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 Tại đơn kháng cáo ngày 18/01/2017 của công ty TNHH Thương mại T với 

các lý do kháng cáo như sau: 

- Công ty T không nhận được bất cứ văn bản tố tụng nào để biết việc Tòa án nhân 

dân quận Hoàn Kiếm tiếp tục giải quyết vụ án sau khi đã có quyết định tạm đình chỉ 

số 01/2012/QĐST-KDTM ngày 16/01/2012 

- Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện thủ tục tống đạt/niêm yết văn bản tố 

tụng của Tòa án cho các đương sự chưa đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

- Quyết định đình chỉ số 09/2016/QĐĐC-KDTM chưa được tống đạt, niêm yết hợp 

lệ nên chưa có căn cứ tính thời gian kháng cáo của Nguyên đơn và thời hạn kháng 

cáo vẫn còn. 

XÉT THẤY 

Công ty TNHH T kháng cáo Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 

09/2016/QĐĐC-KDTM ngày 30/9/2016 với lý do Tòa án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm thực hiện thủ tục tống đạt/niêm yết văn bản tố tụng của Tòa án cho các đương 

sự chưa đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, làm ảnh hưởng đến quyền lợi 

của công ty. Xét quá trình tiến hành tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án cấp sơ 

thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: 

Theo Khoản 2 Điều 179 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về thủ tục 

niêm yết “Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng do Tòa án trực tiếp thực hiện 

hoặc ủy quyền cho người có chức năng tống đạt hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

đương sự cư trú, nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở thực hiện theo thủ tục sau đây: 

a, Niêm yết bản chính tại trụ sở Tòa án, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc 

nơi cư trú cuối cùng của cá nhân, nơi có trụ sở hoặc trụ sở cuối cùng của cơ 

quan, tổ chức được cấp, tống đạt, thông báo 

b, Niêm yết bản sao tại nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của cá nhân, nơi có trụ sở 

hoặc trụ sở cuối cùng của cơ quan, tổ chức được cấp, tống đạt, thông báo; 

c, Lập biên bản về việc thực hiện thủ tục niêm yết công khai, trong đó ghi rõ 

ngày, tháng, năm niêm yết” 

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm phải tiến hành niêm yết công khai tại các 

địa điểm là Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, UBND cấp xã nơi có trụ sở của 
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công ty TNHH T, UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người đại diện hợp 

pháp của công ty TNHH T. Công ty TNHH T có trụ sở theo Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp là số 2B PNT, quận ĐĐ, thành phố Hà Nội. Bà Lê Thị 

Phương L - Người đại diện theo pháp luật của Nguyên đơn có địa chỉ tại số 9B 

ngách 310/81, đường NT, phường TL, quận TH, thành phố Hà Nội. Bà Nguyễn 

Thị B - Người đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn có địa chỉ tại số 22D 

GV, ĐĐ, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, qúa trình tiến hành tống đạt văn bản tố 

tụng của Tòa án sơ thẩm như sau: 

- Giấy báo ngày 12/4/2016: Tòa án sơ thẩm tiến hành niêm yết tại Uỷ ban nhân dân 

phường TT (nơi có trụ sở của công ty T) vào hồi 14h15 ngày 15/4/2016; niêm yết 

tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm ngày 15/4/2016. 

- Giấy báo ngày 14/6/2016: Tòa án sơ thẩm tiến hành niêm yết tại nhà P102, D11, 

tập thể TC, phường TC vào hồi 8h50 ngày 20/6/2016 cho ông Lê Hoài G (Cổ đông 

công ty T); niêm yết tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm ngày 21/6/2016; 

niêm yết tại UBND phường TL cho bà Lê Thị Phương L (Người đại diện theo pháp 

luật của Nguyên đơn) vào hồi 15h00 ngày 22/6/2016 (trước đó 19h30 ngày 21/6/2016 

lập biên bản không có người tên Phương L tại địa chỉ nêu trên). 

- Giấy báo ngày 26/8/2016: Tòa án sơ thẩm tiến hành niêm yết tại UBND phường TL 

cho bà Lê Thị Phương L vào hồi 10h30 ngày 05/9/2016; niêm yết tại UBND phường 

PCT cho chi nhánh trung tâm điện thoại di dộng C tại Hà Nội được lập vào hồi 11h05 

ngày 15/9/2016; niêm yết tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm được lập vào 

ngày 15/9/2016 

- Giấy báo tham gia phiên tòa ngày 21/9/2016: Tòa án sơ thẩm tiến hành niêm yết tại 

UBND phường CL (nơi có trụ sở của công ty T) vào hồi 15h40 ngày 09/9/2016; niêm 

yết tại phường TC cho ông Lê Hoài G (Cổ đông công ty T) vào hồi 15h40 ngày 

08/9/2016; niêm yết tại phường CL cho bà Nguyễn Thị B (Người đại diện theo ủy 

quyền của Nguyên đơn) vào hồi 15h30 ngày 09/9/2016; niêm yết tại trụ sở Tòa án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm vào ngày 09/9/2016. 
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 Như vậy, việc niêm yết công khai văn bản tố tụng của Tòa án cấp sơ thẩm tại 

các địa điểm trên là chưa đầy đủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 179 Bộ luật tố 

tụng dân sự 2015.  

Ngoài ra, thời gian niêm yết công khai văn bản tố tụng được tính từ ngày Tòa 

án thực hiện việc niêm yết đến thời điểm triệu tập đương sự tham gia giải quyết vụ án 

tại Tòa án và tham gia phiên tòa tối thiểu là 15 ngày theo quy định tại khoản 3 điều 

179 Bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã không thực hiện việc 

niêm yết công khai đủ thời hạn 15 ngày theo quy định pháp luật. Cụ thể: Giấy báo 

đương sự tham gia phiên tòa vào ngày 21/9/2016 được niêm yết tại UBND phường 

CL (Nơi có trụ sở của công ty T) vào hồi 15 giờ 40 ngày 09/9/2016 tính đến thời 

điểm diễn ra phiên tòa ngày 21/9/2016 là 12 ngày; niêm yết tại UBND phường TC 

cho ông Lê Hoài G (Cổ đông công ty T) được lập vào hồi 15h40 ngày 08/9/2016  là 13 

ngày; niêm yết tại UBND phường CL cho bà Nguyễn Thị B (Người đại diện theo ủy 

quyền của Nguyên đơn) vào hồi 15h30 ngày 09/9/2016 là 12 ngày và niêm yết tại trụ 

sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm vào ngày 09/9/2016 là 12 ngày. 

Từ những phân tích trên, xét thấy việc đình chỉ xét xử sơ thẩm đối với vụ án này 

căn cứ lý do “Nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt 

không lý do” là không có căn cứ bởi việc tiến hành tống đạt, niêm yết văn bản tố 

tụng của Tòa án cho Nguyên đơn không được thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật tố tụng dân sự. Do những vi phạm về tố tụng của cấp sơ thẩm không thể khắc 

phục được nên Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy cần hủy quyết định đình chỉ xét xử 

vụ án, giao hồ sơ về Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm để tiếp tục giải quyết vụ án. 

Kháng cáo của Công ty TNHH T được chấp nhận nên được hoàn trả tiền tạm ứng án 

phí phúc thẩm. 

Căn cứ vào Điều 314 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

QUYẾT ĐỊNH 

Hủy Quyết định đình chỉ giải quyết việc kinh doanh thương mại số  

09/2016/QĐĐC - KDTM ngày 30/9/2017 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm như 

sau: 
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1.Đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 13/2011/TLST-

KDTM ngày 01/11/2011 về việc “Tranh chấp hợp đồng thuê cửa hàng”, giữa 

Nguyên đơn: Công ty TNHH Thương mại T 

Trụ sở: Số 2B, phố PNT, phường TT, quận ĐĐ, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Phương L - Chức vụ: Giám đốc Công ty 

Địa chỉ nơi cư trú: Số 9b, nghách 310/81, đường NT, phường TL, quận TH, thành 

phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị B 

Địa chỉ nơi cư trú: Số 22D, đường GV, quận ĐĐ, thành phố Hà Nội 

Bị đơn: Công ty Cổ phần Dịch vụ B 

Trụ sở: Số 199, ĐBP, phường 15, quận BT, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Hồng S - Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty 

Chi nhánh Trung tâm điện thoại di động C 

2. Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án nêu trên cho Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội để tiếp tục giải quyết vụ án. 

3. Về án phí: Hoàn trả công ty TNHH T 2.000.000đ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

đã nộp theo biên lai số 02256 ngày 29/6/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

Nơi nhận: 

-VKSND thành phố Hà Nội 

-TAND quận Hoàn Kiếm 

-Chi cục THA dân sự quận Hoàn Kiếm 

-Các đương sự 

-Lưu hồ sơ 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

 

 


